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Môn Hóa Học 
ĐỀ CHÍNH THỨC – MÃ 000



Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thi sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi cho quỳ tím vào dung dịch nào sau đây, quỳ có thể chuyển thành màu xanh



A. .		B. .		C. Na2SO4.		D. .


Câu 2. Những vùng đất bị nhiễm phèn, do trong keo đất chứa nhiều ion  và , làm cho pH của đất thấp, cây lúa kém phát triển. Người ta thường dùng chất nào sau đây bón cho đất để tăng pH của đất.



A.  (bột).	B. CaO (bột).		C.  (bột).	D.  (viên nhỏ).
Câu 3. Xét trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận nghịch. Khi đó
A. Nồng độ các chất trong hệ phản ưng bằng nhau.
B. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đều tạm ngừng xảy ra.
C. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
D. Tồng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm.

Câu 4. Trong công nghiệp,  được sản xuất trong tháp tiếp xúc, theo phương trình hóa học sau:




(Quá trình này thực hiện ở , dưới áp suất , có Fe xúc tác).
Khi phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, tác động nào sau đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
A. Tăng áp suất.	B. Giảm áp suất.	C. Tăng nhiệt độ.	D. Thêm chất xúc tác.
Câu 5. Nhóm các khí nào sau đây trong không khí khi vượt quá mức cho phép sẽ gây ra hiện tượng mưa acid:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Sulfuric acid là một hóa chất quan trọng trong công nghiệp, được dùng để sản suất phân bón, khai khoáng, chế biến dầu mỏ ... Trong công nghiệp sulfuric acid được sản xuất với nồng độ từ  đến  từ sulfur, bằng quá trình tiếp xúc và thiết bị phản ứng dòng liên tục qua 3 giai đoạn sau đây:
- Giai đoạn 1: Đốt sulfur với không khí khô và sạch tạo ta chất X.


- Giai đoạn 2: Nung X với oxygen dư trong lò tầng ở , có  xúc tác thu được chất Y .

- Giai đoạn 3: Dùng chất Z để hấp thụ Y , tạo ra chất T rồi cho T kết hợp với lượng nước vứa đủ tạo ra  có nồng độ như yêu cầu sản xuất.
Chất Z và chất T nêu trên lần lượt là:


A.  và oleum.				B.  loãng và oleum.



C.  đặc và oleum.			D.  và 
Câu 7. Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào?
A. hydrogen.		B. carbon.		C. oxygen.		D. nitrogen.
Câu 8. Cho cấu tạo của phân tử ethylene


Chọn phát biểu sai
A. Carbon có hóa trị IV.

B. Tổng số liên kết  trong phân tử ethylene là 5 .

C. Trong phân tử ethylene, các góc liên kết xấp xỉ .

D.  có đồng phân hình học.
Câu 9. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?


A. .					B. .


C. .			D. .


Câu 10. Phenol  và ethanol  đều tác dụng với chất nào sau đây




A.  (1).	B. .		C. .		D. .
Câu 11. Chất X thỏa mãn các điều kiện sau:
- Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch chất X thấy quỳ chuyển màu đỏ.
- X có phản ứng tráng bạc.
Tên gọi của X là
A. formic acid.	B. formaldehyde.	C. acetic acid.		D. acetaldehyde.

Câu 12. Cho 15,75 gam một carboxylic acid  tác dụng vừa đủ với 350 mL dung dịch KOH 1 M . X là?
A. HCOOH .					B. HOOC- COOH .


C. .				D.  .

Câu 13. Cho alkanol tác dụng với alkanoic acid có  đặc làm xúc tác tạo ra ester có công thức phân tử chung là:


A. .				B. .


C. .				D. .


Câu 14. Cho các chất mạch không phân nhánh có công thức sau:  (2), . Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôii là


A. .				B. .


C. .				D. .

Câu 15. Xà phòng hóa hoàn toàn một triglyceride  bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được 9,2 gam glycerol và 88,2 gam muối của một acid béo no. Tên gọi của X là:
A. tristeain.		B. triolein.		C. trilaurin.		D. tripalmitin.
Câu 16. Chất nào sau đây thuộc loại chất béo:


A. .				B. .


C. .			D. .


Câu 17. Sử dụng 1 tạ chất béo trung tính chứa  tristearin, còn lại là tripalmitin về khối lượng để sản xuất xà phòng. Loại xà phòng tạo ra này chứa  là muối potassium của acid béo, còn lại là các chất phụ gia như: tạo màu, tạo hương thơm, tạo bọt, tạo độ rắn... . Biết mỗi bánh xà phòng nặng 150 gam. Số bánh xà phòng thu được là
A. 1010 bánh.		B. 968 bánh.		C. 1008 bánh.		D. 956 bánh.
Câu 18. Phát biểu đúng về chất béo.
A. Chứa ba chức ester.
B. Khi thủy phân trong môi trường kiềm chỉ tạo một muối.
C. Tan tốt trong nước.
D. Hydrogen hóa tristearin ở điều kiện thích hợp thu được triolein.



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý  ), b),  ), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong dung dịch muối AlCl3, tồn tại các cân bằng hóa học sau:



Khi thêm hồn hợp  và KI vào dung dịch AlCl3 thì xảy ra phương trình hóa học:



a) Dung dịch muối AlCl3 có .

b) Trong phòng thí nghiệm, để tránh sự thủy phân của  trong dung dịch người ta thường thêm vài giọt dung dịch acid mạnh.


c) Khi thêm hỗn hợp  và KI vào dung dịch AlCl3 thì cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận, tạo thành  dạng keo màu trắng.

d) Khi cho dung dịch AlCl3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH cũng thu được kết tủa  dạng keo màu trắng.
Câu 2. Hàng nghìn các dẫn xuất halogen được tách ra từ nhiều loại sinh vật biển khác nhau như rong, tảo biển, san hô,... Chúng có các hoạt tính sinh học rất quý giá như khả năng điều trị bệnh hung thư và nhiều bệnh khác. Cho công thức cấu tạo của dẫn xuất halogen Laurencia như sau:
[image: ]
Dẫn xuất halogen tách ra từ tảo biển đỏ chi Laurencia có tác dụng chống ung thư vòm họng

a) Số liên kết pi  trong phân dẫn xuất halogen trên bằng 1 .

b) Công thức phân tử của dẫn xuất halogen là .
c) Dẫn xuất halogen trên có tên là 1,1-dichloro-4,6-dibromo-3,7-dimethylocta-1,6-diene.

d) Phần trăm khối lượng của nguyên tố bromine trong dẫn xuất halogen trên bằng .




Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ A đơn chức, có , thu được   và .

a) Vì sản phẩm cháy có  nên A là hợp chất hữu cơ no đơn chức, mạch hở

b) Công thức phân tử của A là 
c) Từ A có thể điều chế được acetic acid bằng một phản ứng trực tiếp

d) Số mol O2 đã tham gia phản ứng là 

Câu 4. Cho salicylic acid (hay 2-hydroxybenzoic acid) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được methyl salicylate  dùng làm chất giảm đau (có trong miếng dán giảm đau khi vận động hoặc chơi thể thao).

a) Công thức cấu tạo của salicylic acid là o- .

b) Phản ứng giữa salicylic acid với methyl alcohol có mặt  đặc làm xúc tác là phản ứng thuận nghịch.
c) 1 mol methyl salicylate có thể tác dụng tối đa với 1 mol NaOH .
d) Nhiệt độ sôi của methyl salicylate cao hơn của salicylic acid.

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn.
Câu 1. Chỉ số pH của các dịch trong cơ thề
[image: ]

Nếu một người có pH của dạ dày bằng 1,69 thì nồng độ trong dạ dày của người đó là bao nhiêu mol/ L (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Câu 2. Ammonia là một chất khí, không màu và có mùi khai. Phân tử ammonia gồm một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen tạo thành hình chóp với đáy là ba nguyên tử hydrogen. Ammonia cũng là hóa chất quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. 
	Cho công thức Lewis và dạng hình học của ammonia

	
 
(a)
	

(b)


Trong công nghiệp, ammonia được điều chế bằng phản ứng nhiệt hóa học sau


Cho các phát biểu sau
(1) Các nguyên tử trong phân tử ammonia đều có lớp vỏ electron thỏa mãn quy tắc octet.
(2) Phản ứng tổng hợp ammonia là phản ứng tỏa nhiệt.
(3) Số oxi hóa của nitrogen trong phân tử ammonia bằng +3 .
(4) Khí ammonia tan tốt trong nước vì ammonia có tính base.
Có bao nhiêu phát biểu đúng
Câu 3. Cho một quy trình sản xuất acetylene bằng cách oxi hóa không hoàn toàn methane.
Khí tự nhiên (chủ yếu là methane) được đun nóng đến khoảng 650oC, sau đó đi qua một đướng ống hẹp và bơm thêm oxygen vào. Hỗn hợp sẽ được điều chỉnh đến tốc độ phù hợp và chảy vào "khối đầu đốt". Khi methane cháy và tỏa nhiệt làm tăng nhiệt độ khí lên khoảng 1500oC, và khi đó khoảng một phần ba lượng khí methane bị chuyển thành acetylene. Toàn bộ quá trình chi mất vài mili giây.
Nước sẽ được phun để dập tắt phản ứng cháy methane ở thời điểm mà sự chuyển hóa thành acetylene là lớn nhất, sau đó sẽ tách thu acetylene.


Nếu từ  khí methane thì có thể tạo được tối đa bao nhiêu  khí acetylene (giả sử khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, đúng một phần ba lượng methane chuyển thành acetylene)? 
Câu 4. Trong thí nghiệm của phenol với nước Br2, thu được sản phẩm hữu cơ 2,4,6-tribromophenol (kết tủa màu trắng) và không thu được các sản phẩm thế bromo khác ở các vị trí còn lại của phenol. Từ m gam phenol, khi tác dụng với lượng dư nước Br2 thu được 66,2 gam kết tủa trắng. Giá trị của m là 



Câu 5. Formic acid là một chất lỏng, mùi xốc mạnh và gây bỏng da, acid này được chưng cất lần đầu từ loài kiến lửa có tên là Formicarufa. Nếu một con kiến lữa chứa  formic acid, biết khi kiến cắn sẽ tiêm  lượng formic acid có trong cơ thể. Để làm giảm lượng formic acid trong vết cắn, bác sĩ thường dùng thuốc có chứa thành phần là sodium hydrogencarbonate (NaHCO3). Tính khối lượng sodium hydrogencarbonate (miligam) cần dùng để trung hoà hoàn toàn lượng formic acid từ vết một con kiến cắn một lần? (biết khối lượng riêng của formic acid là  ) (làm tròn kết quá đến phần trăm).


Câu 6. Cho ba hợp chất butan  ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi không theo thứ tự là: . Nhiệt độ sôi của methyl acetate là bao nhiêu?
----------------------- Hết -----------------------
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